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180

Châm  dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòne đại diện của tỏ chức hòa giải 
thương mại nước ngoài tại V iệt Nam  trong trường hợp chi nhánh, vãn 
phòng đại diện chấm  dứt hoạt động theo quyết định cùa tồ chức hòa giài 
thương mại nước ngoài hoặc tồ chức hòa giải thương mại nước naoài thành 
lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại V iệt N am  chấm  dứt hoạt động ơ nước 
ngoài.

X
2105/Q Đ -U B N D  

ngày 13/6/2024

181 T hủ tục Xác định cơ quan giải quyết bồi thường X 3409/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

182 T hủ tục Giải quyết yêu cẩu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quàn lý người 
thi hành công vụ gây thiệt hại X

3409/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

183 T hù tục Phục hồi danh dự X
3409/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

184
T hú tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ  quan trực tiếp quản lv người 
thi hành công vụ gây thiệt hại X

3409/Q Đ -Ư B N D  
ngày 30/6/2025

185 T hủ tục Bầu hòa giãi viên X
2103/Q Đ -U B N D  

ngày 28/4/2016

186 Thú tục Thôi làm hòa giải viên X
2103/Q Đ -U B N D  

ngày 28/4/2016

187 T hủ tục Bầu Tố trường Tồ hòa giải X
2103/Q Đ -U B N D  

ngày 28/4/2016

188 T hủ tục T hanh toán thù lao cho hòa giải viên X
2103/Q Đ -U B N D  

ngày 28/4/2016

189 T hủ tục thực hiện hô trợ  khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ành hướng 
đến sức khòe, tính m ạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

X
3298/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

190
C hứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phài là cộng tác viên 
dịch thuật cùa ủ y  ban nhân dân cấp xã

X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

191
T hủ tục chứng thực chữ  ký người dịch m à người dịch là cộng tác viên dịch 
thuật của Uv ban nhân dân cấp xã

X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

192 C hứng thực di chúc X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

193 T hủ tục chứng thực vãn bàn từ  chối nhận di sản X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

194 C ấp bản sao từ  sổ gốc X X X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

195

C hứng thực bàn sao từ bản chính giây tờ, văn bản do cơ quan, tô chức có 
thẩm  quyền ờ  V iệt Nam ; cơ  quan, tổ chức có thẩm  quyền của nước ngoài; 
cơ  quan, tổ chức có thầm  quyền của V iệt N am  Hên kết với cơ quan, tổ chức 
có thẩm  quvền cúa nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

X X X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

196
C hứng thực chữ ký trong các giây tờ, vãn bàn (áp dụng cho cà trường hợp 
chứng thực điêm  chi và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thê 
ký, không thể điểm  chi được)

X X X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

197 C hứng thực việc sừa đổi, bổ sung, hủy bò hợp đồng, giao dịch X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

198 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

199
C ấp bán sao có chứng thực từ  bản chính hợp đồng, giao dịch đã  được 
chứng thực

X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

200
C hứng thực vãn bàn thỏa thuận phân ch ia  di sản m à di sán là động sàn, 
quvền sử  dung đ ấ t  nhà ỡ

X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

201
C hứna thực văn bán khai nhận di sàn m à di sàn là động sàn, quyên sử  dụng 
đất. nhà ớ

X
3399/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

202 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất X
2300/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

203
Đ ăng ký thav đôi biện pháp bào đảm  băng quyên sử  dụng đât, tài sàn găn 
liền với đất

X
2300/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

204
Đ ãng ký thông báo xử lý tài sàn bảo đảm , đăng ký thay đôi, xóa đăng ký 
thông báo xử lý tài sản bảo đảm  là quyền sừ dụng đất, tài sàn gan liền với 
đất

X
2300/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

205
C huyền tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng m ua bán 
nhà ở hoăc từ  hơp đồng m ua bán tài sản khác gan liền với đất

X
2300/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

206
X óa đăng ký biện pháp bảo đàm  bằng quyền sử  dụng đất. tài sản gãn liên 
với đất.

X
2300/Q Đ -U B N D  

n^ày 04/6/2025

207 Thủ tục đề nahị hỗ trợ  chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa X
3407/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



208
Thú tục đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nahiập nhó 
và vừa

X
3407/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025
X I VA N  H O A  V A  T H E  T H A O

1 Thù tục cấp giấy chứng nhận đú điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Yoga

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

3
Thủ tục câp giây chứng nhận đù điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn G olf

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

4
Thú tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với môn C ầu lông

X
3328/Q Đ -U B N D  

neàv 28/6/2025

5
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đú điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với môn Taekw ondo

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

6
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đú điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với môn Karate

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

7
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Bơi. Lãn

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

8
Thủ tục câp giây chứng nhận đù điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Billards & Snooker

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

9
T hủ tục cấp giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Bóng bàn

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

10
T hù tục câp giây chứng nhận đù điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Dù lượn và Diều bay

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

11
T hủ tục câp giây chứng nhận đú điêu kiện k inh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn K hiêu vũ thể thao

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

12
Thủ tục câp giây chứng nhận đú điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Thể dục thẩm  mỹ

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

13
T hủ tục câp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với môn Judo

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

14
T hủ tục câp giây chứng nhận đù điêu  kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với môn The due thể hình và Fitness

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

15
T hù tục câp giây chứng nhận đủ điêu  kiện k inh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Lân Sư Rồng

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

16
T hủ tục câp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Vũ đạo thể thao giải trí

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

17
T hù tục câp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Quyền anh X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

18
T hủ tục câp giây chứng nhận đú điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Võ cổ truyền, Vovinam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

19 T hù tục câp giây chứng nhận đù điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn M ô tô nước trên biền

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

20 T hù tục câp giây chứng nhận đù điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
đối với m ôn Bóng đá X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

21
T hú tục cấp giấy chứng nhận đú điều kiện kinh doanh hoạt động thề thao 
đối với m ôn Quần vợt X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

22 T hủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thề thao 
đối với môn Patin X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

23 T hủ tục cấp giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Lặn biển thề thao giài trí X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

24 T hú tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thề thao 
đối với môn Bắn súng thề thao X 3328/Q Đ -líB N D  

ngày 28/6/2025

25 Thù tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
đối với m ôn Bóng ném X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

26 T hủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện k inh doanh hoạt động thể thao 
đối với m ôn W ushu X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

27 Thù tục cấp giấy chứng nhận đù điều  kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
đối với m ôn Leo núi thề thao X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

28 Thù tục câp giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh hoạt động thề thao 
đối với m ôn Bóng rổ X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

29 T hù tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thề thao 
đối với m ôn Đấu kiếm  thể thao X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

30 Thù tục cấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện  kinh doanh hoạt động thể 
thao đôi với trường hợp Giấy chứng nhận đú điều kiện bị mất hoặc hư hỏng X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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31
thú tục câp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thế thao 
trong trường hợp thay đối nội dung ghi trong giấy chứna nhận

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

32 Thủ tục câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thê thao 
của câu lạc bộ thế thao chuvên nghiệp

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

33 Thù tục đăng cai giải thi đâu. trận thi đâu do liên đoàn thê thao quôc gia 
hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đãng cai tồ chức

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

34
Thú tục đãng cai tô chức giải thi đấu vô địch từng môn thề thao cùa tinh, 
thành phố trực thuộc trung ươne

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

35
thù tục đăng cai giài thi đâu. trận thi đâu thê thao thành tích cao khác do 
liên đoàn thể thao tinh, thành phố trực thuộc trung ương, tố chức

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

36
Thủ tục câp Giây phép phân loại phim (thâm  quyên của ủy ban nhân dân 
cấp tinh) X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

37 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quàng cáo X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

38
T hú tục T iêp nhận hô sơ thông  báo sàn phâm  quàng cáo trên bàng quảng 
cáo. băng-rôn

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

39
Thủ tục câp G iây phép thành lập Vãn phòng đại điện của doanh nghiệp 
quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

40
Thủ tục cấp lại G iấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
quàng cáo nước ngoài tại Việt Nam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

41
T hủ tục câp sửa đôi, bô sung  Giây phép thành lập Văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

42 T hủ tục cấp giấy phép đủ điều  kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tinh X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

43
T hủ tục cấp giấy phép điều chinh Giấy phép đù điều kiện kinh doanh địch 
vụ karaoke cấp tinh

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

44 Thủ tục C ấp Giấy phép đủ điều  kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường X
3328/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

45
thù tục cấp giấy phép điều chình Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ vũ trường

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

46 Thù tục đăng ký tồ chức lễ hội (thầm  quyền cùa ƯBND cấp tinh) X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

47 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (thấm  quyền cùa ƯBND cấp tinh) X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

48 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đú điều kiện hành nghề tu bổ di tích X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

49 Thủ tục cấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bồ di tích X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

50 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bồ di tích X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

51 T hủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

52
Thù tục cấp phép cho người V iệt N am  định cư ờ nước ngoài, tô chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành nghiêm  cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể 
tai đia phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

53 Thù tục cấp giấy phép hoạt động báo tàng ngoài công lập X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

54 Thủ tục cấp chứng chi hành nghề m ua bán di vật, cồ vật, bảo vật quốc gia X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

55 Thù tục cấp G iấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám  định cổ vật X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

56 T hủ tuc cấp lai G iấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám  định cổ vật. X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

57 Thù tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

58 Thú tục đăng ký di vật, cổ vật, bão vật quốc gia X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

59
T hù tục xác nhận đú điều  kiện được cấp giấy phép hoạt động báo tàng 
ngoài công lâp

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

60
T hủ tục công nhận bảo vật quốc g ia  đối với báo tàng cấp tinh, ban hoặc 
trung tâm quàn lý di tích

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

61
Thú tục công nhận bảo vật quốc g ia đối với bào tàng ngoài công lập, tô 
chức, cá  nhân là chủ sớ  hữu hoăc đang quản lý hợp pháp hiện vật

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

62
Thú tục  cấp phép nhập khẩu di vật, cồ vật không nhằm  mục đích kinh 
doanh cấp tình.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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Câp lân đâu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sờ cung câp dịch vụ 
trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

64
Câp lại G iây chứne nhận đăng ký thành lập cùa cơ  sờ cung câp dịch vụ trợ 
giúp phòng, chống bạo lực g ia  đình

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

65
Cấp đôi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cùa cơ  sờ cung cấp dịch vụ trợ 
giúp phòng, chống bạo lực g ia đinh

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

66
Thù tục cấp Giấy chứna nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sờ 
văn hóa nước ngoài tại V iệt Nam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

67
Thủ tục câp lại Giây chứng nhận thành lập và hoạt động cùa chi nhánh cơ 
sở  văn hóa nước ngoài tại V iệt Nam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

68
Thù tục g ia  hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động cúa chi nhánh cơ 
sờ  văn hóa nước ngoài tại V iệt Nam

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

69 Thủ tục xét tặng danh hiệu "N ghệ sĩ nhân dân" X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

70 Thủ tục xét tặng danh hiệu "N ghệ sĩ ưu tủ” X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

71
Thú tục xét tặng danh hiệu "N ghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực di sản văn 
hóa phi vật thể

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

72
Thứ tục xét tặng danh hiệu "N ghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 
phi vật thề

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

73 Thù tục xét tặng "G iải thưởng Hồ Chí Minh'" về văn học, nghệ thuật X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

74 Thù tục xét tặng "G iải thường N hà nước" về vãn học, nghệ thuật X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

75 Thù tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

76
Thù tục tiêp nhận thông báo tô chức thi sáng tác tác phâm  mỹ thuật (Thâm  
quyền của Sờ Văn hóa và T hể thao) X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

77
Thủ tục câp giây phép triên lãm mỹ thuật (thám  quyên cùa Uy ban nhân dân 
cấp tinh)

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

78 Thú tục cấp giấy phép sao chép tác phấm  mỹ thuật về danh nhân văn hóa, 
anh hùng dân tộc, lãnh tụ X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

79 Thù tục cấp giấy phép tồ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm  quyền của ủ y  
ban nhân dân cấp tinh)

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

80
thú tục câp giây phép tô chức triên lãm do các tô chức, cá  nhân tại địa 
ph ư ơ n g  đưa ra nước ngoài không vi mục đích thương mại

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

81
thú tục câp giây phép tô chức triên lãm do cá  nhân nước ngoài tô chức tại 
đ ịa phương không vi m ục đ ích  thương mại X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

82 thủ tục câp lại giây phép tô chức triển lãm do các tô chức, cá nhân tại địa 
phươnạ đưa ra nước ngoài không vi m ục đích thương mại

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

83 thủ tục cấp lại giấy phép tố chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức 
tại địa phương không vi m ục đích thương mại X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

84 thù tục thông báo tô chức triển  lãm do tô chức ớ  địa phương hoặc cá  nhân 
tồ chức tại đ ịa phương không vì m ục đích thương mại X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

85 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm  nhiếp ánh tại V iệt N am  (thầm 
quyền của Sờ Văn hoá, T hể thao và Du lịch/ Sờ Văn hoá và Thể thao) X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

86
Thù tục cẩp giấy phép đưa tác phấm nhiếp ành từ  V iệt N am  ra nước ngoài 
triển  lãm (thẩm  quyền của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hoá và 
Thể thao)

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

87 Thủ tục thông báo nhập khẩu vãn hóa phẩm  (trừ di vật, cổ vật) không nhằm 
mục đích kinh doanh cấp tỉnh X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

88 Thú tục kiêm  tra chuyên ngành văn hóa phấm không nhằm  mục đích kinh 
doanh trước khi xuất khẩu cấp tinh X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

89 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm  mỹ thuật, tác phẩm  nhiếp ành nhập 
khấu cấp tinh X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

90 Thủ tục xác nhận danh m ục sản phấm  nghe nhìn có nội dung vui chơi giài 
trí nhập khầu cấp tinh X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

91 thủ tục ra nước ngoài dự  thi người đẹp, người mẫu X 3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

92

Thù tục tô chức biểu diễn nghệ thuật trên đ ịa bàn quàn lý (không thuộc 
trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế cúa các hội chuyên ngành về 
nghệ thuật biêu diễn thuộc T rung ucmg, đơn vị sự  nghiệp công lập có chức 
năng biểu diễn nghê thuât thuôc T rung ương)

X 3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025
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93

T hủ tục tô chức cuộc thi, liên hoan trên đ ịa bàn quản lý (khône thuộc 
trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật 
biều diễn thuộc T rung ương, đơn vị sự nghiệp  công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc T rung ương)

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

94 T hù tục tổ chức cuộc thi người đẹp. người mẫu X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

95 C ấp đăng ký thu tín hiệu  truyền hỉnh nước neoài trực tiếp từ  vệ tinh X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

96
Sữa đôi. bô sung Giây chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyên hình nước 
ngoài trực tiếp từ  vệ tinh

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

97 C ấp giấv phép thiết lập trang thông tin điện  từ tống hợp X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

98 Sứa đổi. bo sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện từ  tống hợp X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

99 G ia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tứ  tổng hợp X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

100 C ấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện  tử tổng hợp X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

101
C ấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G2. G3, G4 trên 
m ạng.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

102
Sứa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử  G2, 
G3. G4 trên mạng.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

103
G ia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G2. G3. G4 trên 
mạng.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

104
C âp lại G iây chứng nhận cung câp dịch vụ trò chơi điện tử G2. G3. G4 trên 
mạng.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

105
C ấp giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện từ  G2, G3, G4 trên 
m ạng

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

106
Sừa đồi, bố sung giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G2, 
G3, G4 trên mạng.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

107
C ấp lại giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện từ G2, G3, G4 trên 
m ạng.

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

108 T hủ tục cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp  dịch vụ m ạng xã hội X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

109
T hú tục sửa đổi. bổ sung giấy xác nhận thông  báo cung cấp dịch vụ m ạng 
xã  hôi

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

110 T hủ tục cấp lại G iấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ m ạng xã hội X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

111 C ấp giấy phép xuất bàn bản tin (địa phương) X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

112
V ăn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bàn bán tin 
(đ ia  phương)

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

113 C ho phép họp báo (trong nước) X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

114 C ho phép họp báo (nước ngoài) X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

115
T hù tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí 
đối với cơ quan báo chí của đia phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

116
T hủ tục cấp giấy phép xuất bản thêm  ấn phẩm  đối với cơ quan báo chí của 
đ ia  phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

117
T hủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giầy phép 
xuất bản thêm  ấn phẩm đối với cơ quan báo chí của địa phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

118
T hủ tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bàn thêm  ấn 
phẩm  báo chí đối với cơ  quan báo chí của đ ia  phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

119
T hù tục cấp giấy phép xuất bàn phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa 
phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

120
Thù tục cấp giấy phép sửa đồi, bồ sung những nội dung giầy phép xuầt bàn 
phu trương đối với cơ quan báo chí của đ ia  phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

121
Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bàn phụ 
trương đối với cơ quan báo chí cùa đia phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

122
Thù tục cấp giấy phép xuất bản đặc san đối với các cơ  quan, tô chức ở  địa 
phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

123
T hù tục chấp thuận thay đồi nội dung trong giấy phép xuất bàn đặc san đồi 
với các cơ  quan, tồ chức ở  đ ia phương

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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124 Thú tục tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khâu X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

125 Cấp giấy phép xuất ban tài liệu không kinh doanh X
3328/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

126 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bàn phâm X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

127 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bàn phâm X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

128 Cấp đồi giấv phép hoạt động in xuất bàn phẩm X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

129 Cấp giấv phép in g ia công xuất bàn phâm  cho nước ngoài X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

130 Cấp giấv phép hoạt động in X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

131 C ấp lại giấy phép hoạt động ¡n X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

132 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sớ  in X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

133 Xác nhận thay đồi thông tin đãng ký hoạt động cơ  sở in X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

134 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm  không kinh doanh X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

135 Cấp giấy phép tồ chức triển lãm, hội chợ xuất bàn phẩm X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

136 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bàn phâm X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

137 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bàn phâm X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

138
Thủ tục câp giây phép thành lập vãn phòng đại diện tại V iệt N am  của N hà 
xuất bàn nước ngoài, tồ chức phát hành xuất bàn phẩm  nước ngoài

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

139
Thù tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại V iệt N am  của 
N hà xuất bàn nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bàn phẩm  nước ngoài

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

140
Thủ tục g ia  hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại V iệt Nam  cùa 
N hà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm  nước ngoài

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

141
Thủ tục điêu chinh, bô sung thông tin trong giây phép thành lập vãn phòng 
đại diện tại V iệt Nam  cùa N hà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất 
bản phẩm nước ngoài

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

142
Trưng bày tranh, ánh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sờ cơ 
quan đại diện nước ngoài, tồ chức nước ngoài (đ ịa phương)

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

143
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thào quốc tế  không thuộc thẩm  quyền cho 
phép của Thủ tướng C hính phù

X
3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

144
Cho chủ trương đăng cai tồ chức hội nghị, hội thào quốc tế không thuộc 
thẩm  quyền cho phép cùa Thù tướng C hính phù. X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

145 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thầm  quyền cho phép cùa 
Thù tướng C hinh phù X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

146
Cho chú trương đăng cai tồ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thấm  
quyền cho phép của Thú tướng C hính phủ. X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

147 Thủ tục thông báo tồ chức lễ hội cấp xã X
3328/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

148 Thù tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy mô cấp xã X 3328/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025

149 thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ  sờ  (thẩm  quyền CT U B N D  cấp xã) X 3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

150
Cấm  tiếp xúc theo Q uyết định của C hù tịch  ủ y  ban nhân dân cấp xã (Chù 
tịch  Uy ban nhân dân cấp huyện đối với đ ịa  phương không tồ chức chinh 
quyền cấp xã)

X 3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

151 Thu tục Hủy bỏ Q uyết định cấm tiếp xúc X 3328/Q Đ -U B N D  
nsày  28/6/2025

152 C âp giây chứng nhận đú điều kiện hoạt động điểm  cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện từ công cộng X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

153 Sữa đôi, bô sung giấy chứng nhận đù điều  kiện hoạt động điểm  cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện từ công cộng X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

154 G ia hạn giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động điểm  cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện từ công công X 3328/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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155
Câp lại giây chứng nhận đú điều  kiện hoạt động điêm cung câp dịch vụ trò 
chơi điện từ công cộng X

3328/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

X II X Â Y  DƯ NG

1
T hủ tục thông báo đù điều kiện được huy động vốn thông qua việc góp vốn. 
hợp tác đâu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kêt cúa tô chức và cá 
nhân đê phát triển nhà ớ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

2
Thù tục chuyên đôi công năng nhà ở  đôi với nhà ờ  xây dựng trong dự án 
thuộc thầm  quvền chấp thuận của UBN D cấp tinh

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
-3 Thù tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản Iv vận hành nhà chung cư đối 

với trường hợp nộp hồ sơ tại Sở Xâv dựng
X

3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

4
Chuyên đôi công năng nhà ở  đối với nhà ở xâv dựng trong dự án đã hoàn 
thành nghiệm  thu đưa vào sử  dụng thuộc thâm  quyền chấp thuận cua ù v  
ban nhân dân Thành phố

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

5
T hủ tục chấp thuận chù trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 
dự  án cài tạo, xây dựng lại nhà  chung cư không bằng nguồn vốn đầu tư công

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

6
T hủ tục điêu chình châp thuận chù trương đâu tư đông thời với châp thuận 
nhà đầu tư  dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư  không bàng nguồn vốn 
đầu tư công

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

7
T hủ tục đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư  theo quy định tại điểm  c khoản 2 Điều 
198 của Luât N h à  ờ 2023

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

8
Thông báo quyên sử dụng đât đã có hạ tâng kỹ thuật trong dự án bât động 
sản đủ điều kiện chuyến nhượng cho cá  nhân tự xây dựng nhà ở

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

9 Thú tục thuê nhà ờ công vụ thuộc thấm  quyền quàn lý cùa địa phương X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

10
T hủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đôi với trường hợp chưa có 
hợp đồng thuê nhà ở

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

11
Thù tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp nhận 
chuyển quyền thuê nhà ở

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

12
Thú tục cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp ký lại hợp 
đồng thuê

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

13 Thù tục bán nhà ờ cũ thuộc tài sàn công X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

14
Thù tục giải quvết bán phần diện tích nhà đất sừ dụng chung cùa nhà ờ  cũ 
thuộc tài sàn công

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

15
Thủ tục thâm  định g iá bán, g iá  thuê m ua nhà ờ xă hội/nhà ở  cho lực lượng 
vũ trang nhân dân

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

16
Thù tục cho thuê, cho thuê m ua nhà ở xã  hội do N hà nước đầu tư xâv dựng 
bàng vốn đầu tư  công

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

17 C huyển đối công năng nhà ở  không thuộc tài sàn công X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

18 G ia hạn sờ hữu nhà ở  tại V iệt N am  cho cá nhân, tô chức nước ngoài X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

19 Công nhận Ban quàn trị nhà chung cư X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

20 C ấp giấy phép hoạt động của  Sàn giao dịch bất động sản X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

21
C ấp lại giấy phép hoạt động của Sàn giao dịch bất động sàn (trong trường 
hợp Giấy phép bi mất. bi rách, bi cháy, bi tiêu  hùy, bị hỏng)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

22
C ấp lại giấy phép hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản (trong trường 
hơp thay đôi thông tin của sàn)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

23
Đăng ký cấp quyền khai thác, sử  dụng thông tin, dữ liệu vế nhà ờ  và thị 
trường bất đông san thuôc thẩm  quyền giải quyết của U B N D  tỉnh

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

24 Cho phép chuyền nhượng toàn bộ hoặc m ột phần dự án bất động sản X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

25
T hông báo nhà ở  hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho 
thuê m ua

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

26 Cấp mới chứng chi hành nghề môi giới bất động sàn X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

27
C ấp lại chứng chi hành nghề môi giới bất động sàn (T rường hợp chứng chi 
bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại chứng chi do thiên tai hoặc lý do bất 
khá kháng khác)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

28
C ấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sàn (T rường hợp chứng chì 
cũ  bi hết han hoăc sắp hết han)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



29
Cho ý kiến về kết quà đánh g iá an toàn công trinh đối với côna  trinh xâv 
dụng nằm  trên địa bàn cấp tinh

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

30
Cho ý kiến về việc các công trinh hết thời hạn sứ  dụng nhưna có nhu cầu sừ 
dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ờ riêna lẻ)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

31 Cấp mới chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

32 C ấp lại chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

33 Cấp chuvển đồi chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

34 Cấp mới chứng chi năng lực hoạt độne  xây dựng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

35 Cấp lại chứng chi năng lực hoạt động xây dựng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

36
Công nhận tô chức xã hội nghê nghiệp đủ điêu kiện câp chứng chi hành 
nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III/chứng chi năng lực hoạt động 
xây dựng hạng I Ị  hạng III cho hội viên cùa mình

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

37 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

38 Cấp điều chinh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

39
Thâm  định thiêt kê xây dụn g  triên khai sau thiêt kê cơ  sớ/thiêt kê xây dụng 
triền khai sau thiết kế cơ  sờ  điều chinh

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

40
Thẩm  định Báo cáo nghiên cứu khá thi đầu tư  xây dựng/ Báo cáo nghiên 
cứu khá thi đầu tư xây dựng  điều chinh

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

41

Câp giây phép xây dựng m ới đôi với công trinh câp đặc biệt, câp I, câp II 
(công trình K hông theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn 
giáo/T ượng đài, tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trinh không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th ị/D ự án)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

42

Câp giây phép xây dựng sử a chữa, cài tạo đôi với công trình câp đặc biệt, 
cấp I, cấp II (công trình K hông theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/T ín 
ngưỡng, tôn giáo/T ượng đài, tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công 
trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 
thị/D ự án)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

43

C ấp Giấy phép di dời đối với công trinh trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình K hông theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn 
giáo/T ượng đài, tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th |/D ự  án)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

44

C ấp điều chình giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, 
cấp II (công trình K hông theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, 
tôn giáo/T ượng đài, tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trinh không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th ị/D ự án)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

45

G ia hạn giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 
II (công trình K hông theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn 
giáo/T ượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trinh không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trinh theo tuyến trong đô th ị/D ự án)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

46

c ầ p  lại giấy phép xây dựng  đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 11 
(công trình K hông theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn 
g iáo/T ượng đài. tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trinh không 
theo tuyến/T heo giai đoan cho công trình theo tuyến trong đô th i/D ư án)

X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

47

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trinh cấp III, cấp IV (công trình 
K hông theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn giáo/T ượng đài, 
tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th ị/D ự án) và N hà ờ  riêng lẻ

X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

48

Cấp giấy phép xây dựng sứ a  chữa, cài tạo đối với công trình cấp III, cấp IV 
(công trình K hông theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn 
giáo/T ượng đài. tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trinh không 
theo tuyên/T heo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th ị/D ự án) và 
N hà ớ riêng lè

X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025
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49

C ấp giấv phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (côna trình K hông 
theo tuyến/T heo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn g iáo/T ượng đài. tranh 
hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trình không theo tuvến/T heo giai 
đoạn cho công trình theo tuvến trong đô th ị/D ự án) và N hà ờ  riêng lẻ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

50

C âp điêu chinh giây phép xây dụng đôi với công trình câp III, câp IV (công 
trình K hông theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/T ín ngưỡng, tôn 
g iáo/T ượng đài. tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th ị/D ự án) và 
N h à  ở  riêng lẻ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

51

G ia  hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 
K hông theo tuyến/Theo tuyến trong đô th ị/T ín  ngưỡng, tôn giáo/T ượng đài, 
tranh hoành tráng/T heo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô th ị/D ự  án) và N hà ờ  riêng lè

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

52

C ấp lại giấy phép xâv dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 
K hông theo tuyến/T heo tuvến trong đô th ị/T ín ngưỡng, tôn giáo/T ượng đài. 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 
g iai đoạn cho công trinh theo tuyến trong đô th ị/D ự án) và N hà ở riêng lẻ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

53 Công bố hợp quy sản phẩm , hàng hóa vật liệu xây dựng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

54 Kiêm tra công tác nghiệm  thu hoàn thành công trinh của cơ quan chuyên 
m ôn về xây dựng tại đ ịa phương

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

55 Bồ nhiệm và cấp thé giám  định viên tư  pháp xây dụng  ở đ ịa  phương X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

56 M iễn nhiệm  và thu hồi thé giảm  định viên tư  pháp xây dựng ờ đ ịa phương X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

57 C ấp giấv phép chặt hạ, dịch chuyển câv xanh X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

58

C âp mới Giây chứng nhận đú điêu kiện hoạt động thí nghiệm  chuyên ngành 
xây dựng (trong trường hợp: c ấ p  lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà 
tồ chức hoạt động thí nghiệm  chuyên ngành xây dựna có nhu cầu tiếp tục 
hoạt động)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

59

C âp lại G iây chứng nhận đù điêu kiện hoạt động thí nghiệm  chuyên ngành 
xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hòng hoặc bị ghi sai thông tin 
hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm  chuyên ngành xây dựng xin dùng thực 
h iện  một số chỉ tiêu trong G iấy chứng nhận đủ  điều kiện hoạt động thí 
nghiêm  chuyên ngành xây dưng)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

60

Bô sung, sửa đôi Giây chứng nhận đù điêu kiện  hoạt độna thí nghiệm  
chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm  
chuyên ngành xây dựng thay đồi đ ịa chi, tên cùa tô chức trong G iấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm  chuyên ngành xây dựng đã được 
cấp)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

61

Bổ sung, sửa đồi Giấy chúng nhận đủ điều kiện hoạt động thi nghiệm  
chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm  
chuyên ngành xây dựng thay đổi đ ịa điểm  đặt phòng thí nghiệm  hoặc thay 
đổi, bổ sung, sửa đồi chi tiêu thí nghiệm , tiêu  chuẩn thí nghiệm  trong Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thi nghiệm  chuyên ngành xây dựng)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

62
C ấp chứng chi kiêm định viên cho các cá  nhân thực hiện kiêm  định đôi với 
các máy. thiết bị, vật tư  có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao động sử 
dung trong thi công xây dưng

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

63
C ấp lại chứng chi kiểm định viên cho các cá  nhân thực hiện kiêm  định đồi 
với các máy, thiết bị, vật tư  có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao động sừ 
dung trong thi công xây dung

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

64

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm  định kỹ thuật an toàn 
lao động cho các tổ chức thực hiện kiềm  định đối với các máy, thiết bị, vật 
tư  có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao động sử  dụng trong thi công xây 
dựng (bao gồm: hệ thống cốp pha trượt; hệ thống cốp pha leo; hệ giàn  thép 
ván khuôn trượt; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ 
thống tời nâng; máy bơm  bê tông; cần trục tháp; m áy vận thăng sử  dụng 
trong thi công xây dựng; máy thi công công trinh hầm , ngầm; hệ giàn giáo 
thép, thanh, cột chống tổ hợp; sàn treo nâng người sử  dụng trong thi công 
xây dưng)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



65

G ia hạn Giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động kiêm định kv thuật an 
toàn lao động cho các tố chức thực hiện kiểm định đối với các máy. thiết bị. 
vật tư có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao dộna sứ  đụng trong thi công 
xây dự ng

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

66

C âp lại G iây chúng nhận đủ điêu kiện hoạt động kiêm định kv thuật an toàn 
lao động cho các tô chức thực hiện kiềm định đối với các máv. thiết bị, vật 
tư có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao động sứ  dụng trong thi công xâv 
dung

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

67 Cấp chứng chi hành nghề kiến trúc X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

68
Cấp lại chứng chi hành nghề kiến trúc (do chứng chi hành nghề bị mất, hư 
hỏng hoặc thay đổi thòng tin cá  nhân được ghi trong chứng chi hành nghề 
kiến trúc)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

69 C ấp lại chứng chi hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

70 G ia hạn chứng chi hành nghề kiến trúc X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

71 C ông nhận chứng chi hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ờ Việt Nam X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

72
C huyên đôi chứng chi hành nghề kiến trúc cùa người nước ngoài ờ Việt 
Nam

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

73
Tham  định nhiệm vụ. nhiệm  vụ điều chinh quy hoạch chi tiết cùa dự án đầu 
tư  xây dựng công trinh theo hình thức kinh doanh thuộc thâm quyền phê 
duyệt cúa UBN D cấp tinh

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

74
Thâm  định đồ án, đồ án điều chinh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây 
dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thầm quvền phê duyệt cúa 
UBN D cấp tinh

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

75
C ung câp thông tin vê quy hoạch xây dựng thuộc thâm  quvên cúa UBND 
cấp tinh

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

76
C ung cấp thông tin về quy hoạch xây dụng thuộc thâm quvền cùa UBND 
cấp huỵện

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

77
Thâm  định nhiệm  vụ, nhiệm  vụ điều chinh quy hoạch chi tiết cùa dự án đầu 
tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm  quyền phê 
duyệt của UBN D cấp huyện

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

78
Thẩm  định đồ án, đồ án điều chinh quy hoạch chi tiết cúa dự án đầu tư xây 
dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thấm  quyền phê duyệt cùa 
UB N D  cấp huyện

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

79

Thú tục xác nhận vật tư, thiêt bị là hàng hóa nhập khâu phục vụ dự  án chê 
tạo thiết bị sàn xuất vật liệu xây dụng không nung nhẹ và sàn xuất gạch xi 
m ăng - cốt liệu công suất từ  10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm  trờ lên thuộc 
nhóm  98.22

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

80
C âp Giây chứng nhận kiêm  định, Tem  kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường cho xe cơ  giới (trừ  xe mô tô, xe gắn máy)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

81
Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải 
tạo. xe máy chuyên dùng cải tạo X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

82 Câp G iây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường cho phương 
tiện thủy nội địa X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

83 Cấp mới G iấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiềm định xe cơ  giới X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

84 Cấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm  định xe cơ  giới X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

85 Câp giây chứng nhận an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường cho phương 
tiện nhập khấu X

3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

86 c â p  giầy chứng nhận sản phấm  công nghiệp sử  dụng cho phương tiện thùy 
nôi đia X 3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

87 C ấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi 
hơi và thiết bị áp lực đang khai thác sử  dunạ  trong giao thông vân tái X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

88 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm  định khí thài xe mô 
tô, xe gắn máy X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

89 C ấp lại G iấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động kiềm định khí thài xe mô 
tô, xe gắn máy X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

90
c â p  G iấy chứng nhận kiểm  định. Tem  kiểm định an toàn kỹ thuật và bào vệ 
môi trường cho xe cơ  giới (trừ  xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng 
trong trường hợp m iễn kiểm  đinh lần đầu

X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025


